
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

HẠNG MỤC: SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC, NHÀ HỘI TRƯỜNG VÀ CỔNG NGÕ

STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % CÁCH TÍNH  DỰ TOÁN
TRƯƠC THUẾ

THUẾ GTGT
(10%)

DỰ TOÁN SAU
THUẾ

KÝ
HIỆU

1 Chi phí xây dựng Xem dự toán chi tiết 867.786.132 86.778.613 954.564.745 Gxd

2 Chi phí quản lý dự án 3,446% Gxd trước thuế x tỷ lệ 29.903.910 29.903.910 Gqlda

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.1+….+3.6 99.653.088 9.965.309 109.618.397 Gtv

3.1 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 6,500% Gxd x tỷ lệ 56.406.099 5.640.610 62.046.709 Tv1

3.2 Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật (0,258%+0,250%) Gxdx tỷ lệ*1,2 5.290.024 529.002 5.819.026 Tv2

3.3 Chi phí giám sát thi công xây dựng 3,285% Gxdx tỷ lệ 28.506.774 2.850.677 31.357.451 Tv3

3.4 Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề
xuất thi công xây dựng 0,432% Gxdx tỷ lệ 3.748.836 374.884 4.123.720 Tv4

3.5 Chi phí quản lý chất lượng công trình 20,000% TV5x tỷ lệ 5.701.355 570.135 6.271.490 Tv5

3.6 Chi phí thẩm định đơn giá tạm tính Tạm tính 4.500.000 450.000 4.950.000 Tv6

4 Chi phí khác 4.1+….+4.6 6.647.388 69.423 6.716.811 Gk

4.1 Chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật 0,019% (Gxdtt+Gqldatt+Gtvtt) x tỷ lệ x0,5 94.747 94.747 K1

4.2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 0,05% Gxdtt x tỷ lệ 433.893 34.711 468.605 K2

4.3 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 0,05% Gxdtt x tỷ lệ 433.893 34.711 468.605 K3

4.4 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0,570% (Gxdtt+Gqldatt+Gtvtt) x tỷ lệ 5.684.855 5.684.855 K6

5 Chi phí dự phòng (Gxd+Gqlda+Gtv+Gck) x tỷ lệ Gdp

Tổng mức đầu tư: 1.003.990.518 1.100.000.000 G
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Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng./.
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